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Tuần GD: 16/12/2024 - 20/12/2024

Index Tuần HOSE +/- HNX +/-

Index 1,257.50 -0.4% 227.07 0.0%
KLGD (trCP) 2,782.44 -3.9% 227.11 -12.8%
GTGD (tỷ VND) 68,930.60 -3.4% 4,173.72 -16.4%
Tổng cung (trCP) 9,856.13 -17.9% 412.58 -13.9%
Tổng cầu (trCP) 11,412.19 10.3% 357.78 -5.9%
Top Giao dịch NĐTNN HOSE (Tỷ đồng)

GT Bán : : GT Mua
Biến động giá Ngành theo Tuần

Giá trị giao dịch mua/bán ròng của NĐTNN (tỷ VND)

Top các cổ phiếu có ảnh hưởng nhất đến VN-INDEX
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Thống kê thị trường

(8,690.45) 7,361.04                        
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DIỄN BIẾN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG TUẦN
VN-INDEX như vậy đã có 02 tuần liên tiếp chịu áp lực

điều chỉnh sau khi phục hồi từ vùng giá 1.200 điểm. Trong
tuần này VN-INDEX có 03 phiên đầu tích lũy, sau đó chịu
áp lực điều chỉnh với thanh khoản khá đột biến và phục hồi
trong phiên cuối tuần. Kết tuần VN-INDEX giảm -0,40% về
mức 1.257,50 điểm, giao dịch dưới đường giá trung bình
200 phiên quanh 1.260 điểm. Thanh khoản trong tuần giảm
với khối lượng giao dịch giảm -9,05% trên HOSE.

Độ rộng thị trường nghiên về điều chỉnh, phân hóa
mạnh, đa số đều chịu áp lực điều chỉnh, ngoài nhóm viễn
thông tăng điểm tốt, các mã vận tải dầu khí, vận tải biển,
cảng... Áp lực điều chỉnh, tích lũy tương đối bình thường ở
nhiều mã, trong khi vẫn có nhiều mã tích cực, vượt vùng
giá đỉnh cũ. Cho thấy thị trường phân hóa tích cực. Khối
ngoại vẫn bán ròng trên HOSE với giá trị -1.324,9 tỷ đồng
trong tuần này, ảnh hưởng tâm lý kém tích cực đến thị
trường chung.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F2501 giảm -
13,80 điểm (-1,03%), đóng cửa tại 1.321,20 điểm. Chênh
lệch +3,43 điểm so với VN30, các kỳ hạn xa hơn là
VN30F2502 VN30F2503 VN30F2506 chênh lệch từ +6,23
điểm đến +12,03 điểm so với VN30. Tổng khối lượng hợp
đồng giao dịch -15,92% so với tuần trước, và thấp hơn mức
trung bình 20 phiên. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2501
dự kiến dao động trong biên độ 1.300 - 1.330 điểm. Khối
lượng mở OI tuần này là 28.260 thấp hơn rất nhiều so với
tuần gần nhất là 53.291, hiện tượng thường diễn ra tại tuần
giao dịch đáo hạn.

Xu hướng ngắn hạn VN-INDEX dưới áp lực của VN30 đã
suy yếu hơn khi giao dịch dưới giá trung bình 200 phiên,
nhưng vẫn trên vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm. VN-INDEX
đang chịu áp lực tâm lý từ thị trường thế giới, áp lực tỉ giá
cũng như áp lực giảm dư nợ vay ký quỹ khi thị trường đang
vào giai đoạn cuối năm. Xu hướng trung hạn VN-INDEX duy
trì trong kênh tích lũy rộng tính từ đầu năm đến nay trong
vùng 1200 điểm đến 1300 điểm, với vùng giá cân bằng
quanh 1.250 điểm.

Hiện tại vốn hóa toàn thị trường khoảng 295 tỉ USD.
Chúng tôi cho rằng đây là vùng vốn hóa hợp lý của thị
trường, tương đối hấp dẫn so với qui mô nền kinh tế, với
tăng trưởng GDP năm 2025 kế hoạch tăng 7%. Chất lượng
nội tại thị trường vẫn cải thiện sau thời gian tích lũy kéo dài
từ đầu năm 2024 đến nay. Nhiều mã, nhóm mã đang ở
vùng giá hợp lý, mở ra nhiều cơ hội tốt. Ngắn hạn, VN-
INDEX đang chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy quanh vùng
1.260 điểm. Thị trường cũng đang vào giai đoạn chốt NAV
năm 2024 của các nhà đầu tư. Đây là giai đoạn tích lũy phù
hợp, trước khi chờ các động lực tăng trưởng mới như kỳ
vọng vào tăng trưởng kết quả kinh doanh quí IV/2024 và
triển vọng năm 2025.
Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Xem xét chọn lọc giải
ngân các mã cơ bản tốt, kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng
trưởng. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu
ngành, nền tảng cơ bản tốt.
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DANH SÁCH CỔ PHIẾU THEO DÕI

P/E
T.trưởng 

Doanh thu 
T.trưởng Lợi 

nhuận 

VLB 42.21 36-37 42-44 34.0 9.3 44.0% 147.6% Theo dõi giải ngân

CMG 56.50 50.5-52.5 60-62 48 33.8 22.3% -9.6% Theo dõi giải ngân

DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ ĐANG MỞ

Ngày mở vị 
thế

MÃ
Giá hiện tại 

(1.000đ)
Giá mua  
(1.000đ)

Giá mục 
tiêu (1.000 

đ)

Giá dừng lỗ  
(1.000đ)

Hiệu quả đầu 
tư (%)

17/6/2024 CLX 17.26 16.8 26-28 15.5 2.8%

18/7/2024 DPM 35.10 33.2 40-41 35 5.7%
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Thông số cơ bản
Điều kiện giải ngân

Cập nhật Vị thế/trạng thái

MÃ
Giá hiện tại 

(1.000đ)

Vùng mua 
dự kiến 
(1.000 đ)

Giá mục 
tiêu (1.000 

đ)

Giá dừng lỗ 
(1.000đ)

Nắm giữ

Nắm giữ



3

TIN NỔI BẬT

Giải ngân đầu tư công tính 
đến hết ngày 15.12 qua Kho 
bạc Nhà nước đạt 61,8%

Sau 11 năm không đầu tư tàu, 
Vosco (VOS) bất ngờ lên kế 
hoạch bổ sung thêm 10 tàu, 
tối đa 414 triệu USD

Vinhomes hợp tác cùng Tập 
đoàn Nomura Real Estate 
phát triển bất động sản tại 
Việt Nam

“Siêu” dự án 500 triệu USD 
của Vinamilk (VNM) đi vào 
hoạt động
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Liên doanh Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVL) vừa cho biết Nhà máy chế biến thịt bò Vinabeef 
tại Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức đi vào hoạt động. Với công suất 10.000 tấn thịt bò/năm và 
tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, đây là một trong những tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt bò lớn nhất 
Việt Nam hiện nay.
Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật là liên doanh giữa Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã cổ 
phiếu VNM) cùng công ty con - Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) hợp tác đầu tư với Tập đoàn 
Sojitz (Nhật Bản), được thành lập hồi tháng 9/2021. Trong đó, phía các doanh nghiệp Việt Nam nắm giữ 
51% vốn của liên doanh, 49% vốn còn lại thuộc về đối tác nước ngoài.
Vinamilk cho biết Nhà máy Vinabeef là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam chuyên chế biến thịt bò đông lạnh, 
với quy trình chế biến được thực hiện trong môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt và đảm bảo vệ 
sinh cao. Theo kế hoạch, đến tháng 3/2025, tổ hợp này sẽ bắt đầu vận hành một trang trại nuôi bò gần 
nhà máy để khép kín từ chăn nuôi đến chế biến và phân phối.
Tập đoàn Sojitz đánh giá lượng tiêu thụ thịt gà và thịt lợn ở Việt Nam cao nhưng tiêu thụ thịt bò chỉ giới 
hạn ở mức 500.000 tấn/năm (Nhật Bản tiêu thụ 1 triệu tấn), và chủ yếu được giết mổ thông thường để 
bán ở chợ truyền thống.

Sáng 20.12, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2024 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2025, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 địa phương.
Tính đến hết 15.12.2024, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.870.596 tỷ đồng, bằng 
109,97% so với dự toán năm 2024 được giao, trong đó thu ngân sách Trung ương đạt 113,47%; thu 
ngân sách địa phương đạt 106,46% so với dự toán.
Đối với chi thường xuyên, tính đến 15.12.2024, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát đạt 
1.051.366 tỷ đồng, bằng 82,8% dự toán (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài 
chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2023, cao hơn 121.711 tỷ đồng về giá trị, cao hơn 4,3% về tỷ lệ 
so với dự toán.
Đối với chi đầu tư, tính đến hết 15.12.2024, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 là 
460.462,7 tỷ đồng, bằng 61,8% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch năm 2024 
Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao, kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước (kế hoạch là 745.225,1 tỷ 
đồng); bằng 56,5% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn 2024 Thủ tướng 
Chính phủ, UBND tỉnh giao, kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước (kế hoạch là 815.146,7 tỷ đồng).
Hết 15.12.2024, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 327.546,5 tỷ đồng, đạt 81,9% kế hoạch năm 
2024 Bộ Tài chính giao (400.000 tỷ đồng); kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2024 
là 11,05 năm; kỳ hạn còn lại bình quân danh mục trái phiếu Chính phủ là 9,01 năm; lãi suất phát hành 
bình quân năm 2024 là 2,52%/năm. Tổng khối lượng thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ đến hết 
ngày 15.12 là 246.277,8 tỷ đồng, trong đó: gốc là 161.470 tỷ đồng; lãi là 84.807,8 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của CTCP Vận tải biển Việt Nam - Vosco (mã CK: VOS), cổ 
đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư tàu năm 2024 bao gồm 10 tàu.
Cụ thể, Vosco đầu tư mua 2 tàu hàng rời cỡ Supramax, trọng tải 56.000 - 58.000 dwt đã qua sử dụng 
dưới 15 tuổi, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/ Trung Quốc/ Việt Nam/ Philippines với giá mua tối đa 23 
triệu USD/tàu.
Đầu tư đóng mới 4 tàu cỡ Ultramax, trọng tải 62.000 - 66.000 dwt, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/ Trung 
Quốc/ Việt Nam, giá tối đa 40 triệu USD/tàu.
Và đầu tư đóng mới 4 tàu dầu sản phẩm cỡ MR, trọng tải khoảng 50.000 dwt, đóng tại Nhật Bản/Hàn 
Quốc/ Trung Quốc/ Việt Nam với giá tối đa 52 triệu USD/tàu.
Đội tàu Vosco hiện đang quản lý và khai thác gồm 13 tàu, tổng trọng tải khoảng 420.000 dwt, trong đó 
công ty sở hữu 9 chiếc gồm 7 tàu hàng khô, hàng rời, 2 tàu container và 4 tàu thuê ngoài gồm 2 tàu 
dầu sản phẩm và 2 tàu hóa chất.

Theo thông tin từ Tập đoàn VINGROUP (HOSE: VIC), CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) và Tập đoàn 
Nomura Real Estate (Nhật Bản) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác chiến lược toàn diện trong 
lĩnh vực bất động sản.
Vinhomes và Nomura Real Estate sẽ hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực, bao gồm: phát triển nhà ở 
(cao tầng và thấp tầng), bất động sản thương mại (trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng), trung 
tâm Logistics (Logistics Center) và các lĩnh vực trọng tâm khác liên quan đến bất động sản. Ngay sau 
thỏa thuận, Tập đoàn hàng đầu Nhật Bản sẽ đầu tư mạnh mẽ vào các khu đô thị của Vinhomes và các 
lĩnh vực liên quan tới bất động sản cùng Vinhomes trên cả nước trong thời gian tới.
Hiện tại, Tập đoàn Nomura Real Estate và Vinhomes đã và đang tiếp tục mở rộng hợp tác phát triển dự 
án bất động sản tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) và Vinhomes Grand Park (Thủ Đức, 
TPHCM).



Giá trị giao dịch tuần theo Ngành P/E và Thị Trường

356.2

Top Vốn hóa Top KLGD lớn nhất 
Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

VCB 516,432 19.4% 6,194 14.9       2.7 BBC 536,871,212 9.3% 6,845 7.5          0.7

BID 264,785 17.8% 4,106 11.3       1.9 EIB 154,369,575 11.6% 1,447 13.2         1.5

FPT 217,865 23.1% 5,122 28.9      6.1 VIX 102,765,500 6.9% 814 12.5         0.9

CTG 194,394 16.2% 4,035 9.0        1.4 HPG 99,077,583 11.4% 1,905 14.1         1.5

HPG 171,739 11.4% 1,905 14.1       1.5 TCB 91,176,907 16.4% 3,207 7.4          1.2

Top 5 cổ phiếu tăng giá Top 5 cổ phiếu giảm giá
Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

YEG 29.25% 5.0% 527 33.8      1.7 VCA -13.41% 1.1% 138 102.8       1.1

FDC 21.28% 0.2% 26 612.0     1.4 VAF -10.71% 13.5% 1,794 7.3          1.0

HVH 20.43% 4.8% 613 17.1       0.8 PSH -9.07% -56.2% -6,026 -          0.4

SAM 14.84% 1.5% 183 40.1       0.6 AGM -8.67% 0.0% -14,703 -          0.0

ICT 14.63% 5.3% 1,056 12.9       0.7 DIG -7.54% 1.0% 135 145.1       1.5

Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng Top KLGD NĐT nước ngoài bán ròng 
Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL bán ROE EPS P/E P/B

VIX 15,113,907 6.9% 814 12.5       0.9 HPG (9,968,992) 11.4% 1,905 14.1         1.5

HDB 6,352,907 25.7% 3,728 6.3        1.5 NVL (7,877,181) -5.8% -1,260 -          0.5

KDH 3,960,333 2.9% 521 68.4      1.9 VPB (6,913,317) 9.4% 1,672 11.2         1.0

DBC 2,883,185 10.3% 2,062 13.8       1.5 VRE (6,861,870) 10.4% 1,795 9.5          0.9

SIP 2,191,685 27.3% 5,671 14.6       3.7 PDR (5,066,920) 4.2% 566 37.2        1.7
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH TUẦN VÀ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
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Mã CK
Ngày thực hiện với Niêm yết

Ngày GDKHQ với Cổ tức, thưởng, phát hành thêm & ĐHCĐ
Loại Sự Kiện

BID 23/12/2024 Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:21

SCS 23/12/2024 Trả cổ tức  đợt 1/2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

MTL 23/12/2024 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

SSB 23/12/2024 Giao dịch bổ sung - 21,000,000 CP

HDM 23/12/2024 Giao dịch bổ sung - 500,000 CP

FLC 24/12/2024 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

TAL 24/12/2024
Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 20:1, giá 
10,000 đồng/CP

CTD 24/12/2024 Trả cổ tức  năm 2024  bằng tiền, 1,000 đồng/CP

NAV 24/12/2024 Trả cổ tức  đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

DHG 24/12/2024 Trả cổ tức  năm 2024  bằng tiền, 4,000 đồng/CP

STW 24/12/2024 Trả cổ tức  năm 2023  bằng tiền, 1,687 đồng/CP

STW 24/12/2024 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

HUG 24/12/2024 Trả cổ tức  đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP

PPC 24/12/2024 Trả cổ tức  đợt 1/2024 bằng tiền, 200 đồng/CP

HTG 24/12/2024 Trả cổ tức  đợt 2/2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

HDM 24/12/2024 Trả cổ tức  đợt 2/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

HVN 25/12/2024 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

EIB 25/12/2024 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

CMD 26/12/2024 Trả cổ tức  đợt 2/2024 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

QTP 26/12/2024 Trả cổ tức  năm 2024  bằng tiền, 1,000 đồng/CP

HNA 26/12/2024 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

TKG 26/12/2024 Hủy niêm yết cổ phiếu

KTT 26/12/2024 Hủy niêm yết cổ phiếu

PHN 26/12/2024 Trả cổ tức  đợt 2/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

DSN 26/12/2024 Trả cổ tức  đợt 1/2024 bằng tiền, 2,400 đồng/CP

VNM 26/12/2024 Trả cổ tức  đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP

BAX 26/12/2024 Trả cổ tức  đợt 1/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

EIC 26/12/2024 Trả cổ tức  đợt 2/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP

BCF 26/12/2024 Trả cổ tức  đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

SAB 26/12/2024 Trả cổ tức  năm 2024  bằng tiền, 2,000 đồng/CP

TDB 27/12/2024 Trả cổ tức  đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

TBC 27/12/2024 Trả cổ tức  đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP

HAN 27/12/2024 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

KDC 27/12/2024 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

SBT 27/12/2024 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

TVS 27/12/2024 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

PAC 27/12/2024 Trả cổ tức  đợt 1/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP

SBH 27/12/2024 Trả cổ tức  năm 2024  bằng tiền, 500 đồng/CP

DHP 27/12/2024 Trả cổ tức  năm 2024  bằng tiền, 500 đồng/CP
HND 27/12/2024 Trả cổ tức  đợt 1/2024 bằng tiền, 300 đồng/CP
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội,
Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài,
Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Tel: 84.24.38181888
Fax: 84.24.38181688
Email: contact@shs.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2,
Số 03 Lê Đình Lý, Vĩnh Trung,  
Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Tel: 84.236.3525777
Fax: 84.236.3525779
Email: contact-dn@shs.com.vn

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem
xét cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
(SHS) không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của
những thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận
định và đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các
chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý
khuyên nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ
nên sử dụng báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham
khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng
được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có
thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo
cáo nghiên cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi FiinGroup và Fialda

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Trưởng nhóm: Phan Tấn Nhật
nhat.pt@shs.com.vn

Chuyên viên: Vũ Tuấn Duy
duy.vt@shs.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 3, Cao ốc Sài Gòn Metropolitan, 235 
Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Tel: 84.28.39151368
Fax: 84.28.39151369
Email: contact-hcm@shs.com.vn


